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 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

THÔNG TƢ SỐ 38/2014/TT-NHNN QUY ĐỊNH HỒ 

SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CHẤP THUẬN VIỆC 

NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA 

TCTD VIỆT NAM, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI 

THÔNG TƢ SỐ 48/2025/TT-NHNN 

VÀ THÔNG TƢ SỐ 11/2026/TT-NHNN 

Chƣơng I 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

CỦA THÔNG TƢ SỐ 38/2014/TT-NHNN 

QUY ĐỊNH HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 

CHẤP THUẬN VIỆC NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC 

NGOÀI MUA CỔ PHẦN CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG VIỆT NAM, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ 

SUNG BỞI THÔNG TƢ SỐ 48/2025/TT-

NHNN VÀ THÔNG TƢ SỐ 11/2026/TT-

NHNN 

 

Điều 18. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nƣớc 

2. Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính tham 

mưu, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về 

báo cáo, thống kê tình hình mua cổ phần của nhà đầu tư 

nước ngoài tại các tổ chức tín dụng Việt Nam chưa niêm 

yết, chưa đăng ký giao dịch. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 

Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định 

tiền tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống 

kê”.  

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ SỐ 41/2016/TT-NHNN QUY ĐỊNH TỶ 

LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG, CHI 

Chƣơng II 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 
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 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
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NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI, ĐƢỢC SỬA 

ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƢ SỐ 22/2019/TT-

NHNN VÀ THÔNG TƢ SỐ 22/2023/TT-NHNN 

THÔNG TƢ SỐ 41/2016/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI 

NGÂN HÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 

NƢỚC NGOÀI, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

BỞI THÔNG TƢ SỐ 22/2019/TT-NHNN 

VÀ THÔNG TƢ SỐ 22/2023/TT-NHNN 

Điều 21. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng 

1. Giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật 

và phân công của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong 

việc chấp hành quy định tại Thông tư này. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Vụ, Cục liên quan trình Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước áp dụng tỷ lệ an toàn vốn tối 

thiểu cao hơn 8% theo quy định tại Điều 6 Thông tư này. 

3. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê xây dựng các biểu 

mẫu báo cáo tỷ lệ an toàn vốn ban hành theo quy định của 

Ngân hàng Nhà nước về chế độ báo cáo thống kê. 

 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 

“Điều 21. Trách nhiệm của Cục Quản lý, giám 

sát tổ chức tín dụng 
1. Giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy định tại 

Thông tư này của ngân hàng thương mại, một số 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước. 

2. Trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết 

định áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại 

khoản 5 Điều 6 Thông tư này đối với ngân hàng 

thương mại.  

3. Xây dựng biểu mẫu báo cáo tỷ lệ an toàn vốn 

của ngân hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà 

nước về chế độ báo cáo thống kê.” 

Điều 3. Bổ sung Điều 21a vào sau Điều 21 

“Điều 21a. Trách nhiệm của Thanh tra Ngân 

hàng Nhà nƣớc 

1. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định tại 

Thông tư này của ngân hàng thương mại, một số 

chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định 

của pháp luật và phân công của Thống đốc Ngân 

hàng Nhà nước; 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy của NHNN quy định 

tại Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị, DTTT sửa đổi Điều 21 

theo hướng tách thành 02 điều 

quy định về trách nhiệm của 

Cục Quản lý, giám sát tổ chức 

tín dụng và Thanh tra NHNN 

(trước đây là Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng) trên 

cơ sở kế thừa các quy định của 

Thông tư số 41/2016/TT-

NHNN (đã được sửa đổi, bổ 

sung) và sửa đổi, bổ sung một 

số quy định đảm bảo thống 

nhất với quy định tại Thông tư 

số 14/2025/TT-NHNN (hiện 

đã có hiệu lực thi hành).  
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2. Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, tùy theo 

tính chất, mức độ rủi ro, thực hiện kiến nghị Cục 

Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng hoặc Ngân 

hàng Nhà nước Khu vực thực hiện quy định tại 

khoản 5 Điều 6 Thông tư này.” 

Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị khác thuộc Ngân 

hàng Nhà nƣớc 

1. Vụ Dự báo, thống kê làm đầu mối trình Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước ban hành biểu mẫu báo cáo thống kê 

về tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư này. 

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thực hiện giám sát, kiểm tra, thanh tra 

đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân công của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc chấp hành quy 

định tại Thông tư này. 

 

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 22 

“Điều 22. Trách nhiệm của các đơn vị khác 

thuộc Ngân hàng Nhà nƣớc 
1. Vụ Dự báo, thống kê làm đầu mối trình Thống 

đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn báo cáo 

thống kê về tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông 

tư này. 

2. Ngân hàng Nhà nước Khu vực 

a) Thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành quy định tại Thông tư này của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo phân công của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 

b) Quyết định áp dụng tỷ lệ an toàn vốn theo quy 

định tại khoản 5 Điều 6 Thông tư này đối với chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài theo phân công của 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị, DTTT sửa đổi Điều 22 trên 

cơ sở kế thừa các quy định của 

Thông tư số 41/2016/TT-

NHNN (đã được sửa đổi, bổ 

sung) và sửa đổi, bổ sung một 

số quy định đảm bảo thống 

nhất với quy định tại Thông tư 

số 14/2025/TT-NHNN (hiện 

đã có hiệu lực thi hành). 

- Điều 17. Quy định, quy trình xác định trạng thái rủi 

ro thị trƣờng để quản lý rủi ro thị trƣờng 

5. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi các 

quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này cho Ngân hàng 

Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để 

giám sát trước khi thực hiện. Trường hợp cần thiết, Ngân 

hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 

sẽ có ý kiến bằng văn bản gửi ngân hàng, chi nhánh ngân 

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 

17, Điều 20 và Điều 23 

1. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước (Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng)” bằng cụm từ 

“Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ 

chức tín dụng hoặc Ngân hàng Nhà nước Khu 

vực)” tại khoản 5 Điều 17, khoản 3 Điều 20 và 

khoản 2 Điều 23. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 
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hàng nước ngoài để sửa đổi, bổ sung các quy định, quy 

trình này. 

- Điều 20. Công bố thông tin 

3. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi 

quy trình công bố thông tin cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong thời hạn 10 

ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế. 

- Điều 23. Hiệu lực thi hành 

2. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả 

năng thực hiện tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông 

tư này trước thời điểm quy định tại khoản 1 Điều này, gửi 

văn bản đăng ký áp dụng Thông tư này cho Ngân hàng 

Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) trong 

đó nêu r  khả năng thực hiện, dự kiến thời điểm áp dụng. 

Thời điểm áp dụng Thông tư này đối với ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài có văn bản đăng ký theo 

thông báo bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước. 

3. Ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa đáp 

ứng được tỷ lệ an toàn vốn theo quy định tại Thông tư này 

có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng) và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng đặt trụ sở chính đăng ký áp dụng tỷ lệ an 

toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà nước 

quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt 

động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

trước ngày 01/01/2020. 

Văn bản đăng ký phải nêu r  lý do tiếp tục thực hiện tỷ lệ 

an toàn vốn tối thiểu theo quy định của Ngân hàng Nhà 

2. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước (Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) và Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà 

nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

hoặc Ngân hàng Nhà nước Khu vực)” tại khoản 3 

Điều 23.  
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nước quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong 

hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

kể từ ngày 01/01/2020 và kế hoạch (giải pháp, lộ trình) để 

đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này chậm nhất kể 

từ ngày 01/01/2023, trừ trường hợp ngân hàng thực hiện 

theo lộ trình tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 

đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 

1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”. Thời điểm áp 

dụng Thông tư này là thời điểm ghi tại văn bản đăng ký 

hoặc lộ trình tại Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu 

đã được phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 

1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. 

Điều 24. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám 

đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch 

Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) ngân 

hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Thông tư này./. 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung Điều 24 

“Điều 24. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

- Phụ lục 1: 

A. Cấu phần và cách xác định để tính vốn tự có của 

ngân hàng: 

I. Vốn tự có 

(16) (iii) Ngân hàng được trả nợ trước thời gian đáo hạn 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 41/2016/TT-

NHNN, đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Thông tƣ số 

22/2019/TT-NHNN và Thông tƣ số 22/2023/TT-

NHNN  

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 
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với điều kiện sau khi thực hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới 

hạn bảo đảm an toàn theo quy định và báo cáo Ngân hàng 

Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để 

giám sát; 

II. Vốn tự có hợp nhất 

2. Cấu phần và cách xác định vốn tự có hợp nhất: 

(17) (iii) Ngân hàng, công ty con của ngân hàng được trả 

nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau khi thực hiện 

ngân hàng vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn 

theo quy định của pháp luật và báo cáo Ngân hàng Nhà 

nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để giám 

sát; 

- Phụ lục 2: 

3. Giá trị giao dịch, giá trị tài sản cơ sở phải được lấy theo 

giá trị thị trường (mark to market). Trường hợp không có 

giá trị thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài phải tính toán giá trị theo các dữ liệu thị trường 

(mark to model) và phải chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, hợp lý của phương pháp tính toán, đồng thời báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng) trước khi thực hiện. Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng) sẽ yêu cầu ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài sửa đổi phương pháp tính 

toán trong trường hợp cần thiết. 

- Phụ lục 4: 

A. Nguyên tắc tính vốn cho rủi ro thị trƣờng 

Giá trị giao dịch, giá trị tài sản cơ sở phải được lấy theo 

giá trị thị trường (mark to market). Trường hợp không có 

giá trị thị trường, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước 

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại Phụ lục 1, 2 và 4 ban hành 

kèm theo Thông tư số 41/2016/TT-NHNN, được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 22/2019/TT-

NHNN và Thông tư số 22/2023/TT-NHNN. 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

ngoài phải tính toán giá trị theo các dữ liệu thị trường 

(mark to model) và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác 

và hợp lý của phương pháp tính toán, đồng thời báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng) trước khi thực hiện. Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan 

Thanh tra, giám sát ngân hàng) sẽ yêu cầu ngân hàng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài sửa đổi phương pháp tính 

toán trong trường hợp cần thiết. 

THÔNG TƢ SỐ 27/2018/TT-NHNN QUY ĐỊNH CÁC 

TRƢỜNG HỢP PHONG TỎA, CHẤM DỨT 

PHONG TỎA VỐN VÀ TÀI SẢN CỦA CHI NHÁNH 

NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI 

Chƣơng III 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 27/2018/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH CÁC TRƢỜNG HỢP PHONG TỎA, 

CHẤM DỨT PHONG TỎA VỐN VÀ TÀI 

SẢN CỦA CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC 

NGOÀI 

 

- Điều 9. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nƣớc 

1. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

a) Làm đầu mối tiếp nhận các thông tin có liên quan và 

trình Thống đốc xem xét, quyết định việc phong tỏa vốn và 

tài sản hoặc chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài; 

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phong tỏa, 

chấm dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân 

hàng nước ngoài. 

4. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

a) Cung cấp thông tin cho Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng khi phát hiện chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 

9  
Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại khoản 1 và khoản 4 Điều 9. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

có dấu hiệu thuộc một hoặc một số trường hợp phong tỏa 

vốn và tài sản quy định tại Điều 5 Thông tư này; 

b) Phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng xử 

lý các vấn đề phát sinh trong quá trình phong tỏa, chấm 

dứt phong tỏa vốn và tài sản của chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài. 

Điều 11. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng Giám đốc (Giám 

đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ 

chức thực hiện Thông tư này./. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 11  

“Điều 11. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân 

hàng Nhà nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 

chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 

này./.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ SỐ 23/2020/TT-NHNN QUY ĐỊNH CÁC 

GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG 

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI 

NGÂN HÀNG, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI 

THÔNG TƢ SỐ 09/2024/TT-NHNN 

Chƣơng IV 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 23/2020/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH CÁC GIỚI HẠN, TỶ LỆ BẢO ĐẢM AN 

TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG, ĐƢỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƢ SỐ 

09/2024/TT-NHNN  

 

- Điều 4. Quy định nội bộ 

5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ban hành, sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế các Quy định nội bộ quy định tại khoản 

1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng phải gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính các 

Quy định nội bộ được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc 

thay thế cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, 

giám sát ngân hàng). 

Điều 10. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 4, Điều 6, Điều 7, Điều 15 và Điều 21 
Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại khoản 5 Điều 4, khoản 4 

Điều 6, điểm b khoản 1 Điều 7, khoản 3, 5 Điều 

15 và khoản 2 Điều 21. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 



9 

 

VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

- Điều 6. Giá trị thực của vốn điều lệ 

4. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải thường xuyên theo 

d i, đánh giá giá trị thực của vốn điều lệ và định kỳ báo 

cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng) giá trị thực của vốn điều lệ như sau: … 

- Điều 7. Xử lý khi giá trị thực của vốn điều lệ giảm 

thấp hơn mức vốn pháp định 
1. Khi giá trị thực của vốn điều lệ của tổ chức tín dụng phi 

ngân hàng giảm thấp hơn mức vốn pháp định, tổ chức tín 

dụng phi ngân hàng phải: 

b) Trong thời gian tối đa 30 ngày khi giá trị thực của vốn 

điều lệ giảm thấp hơn mức vốn pháp định, phải có văn bản 

báo cáo phương án xử lý và cam kết thực hiện phương án 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Ngân hàng 

Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng), trong 

đó tối thiểu phải có các nội dung sau:… 

- Điều 15. Quản lý, xử lý việc không đảm bảo các tỷ lệ 

khả năng chi trả 

3. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng hàng ngày phải báo cáo 

Ngân hàng Nhà nước tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định 

về báo cáo thống kê áp dụng đối với tổ chức tín dụng, chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài. Trước 10 giờ sáng ngày hôm 

sau, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải có văn bản báo 

cáo tỷ lệ khả năng chi trả thiếu hụt tạm thời (nếu có) và các 

biện pháp đã thực hiện để bù đắp thiếu hụt, gửi trực tiếp 

hoặc qua dịch vụ bưu chính cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng). 

5. Sau khi đã sử dụng các biện pháp tự xử lý quy định tại 

khoản 2 Điều này, nếu tổ chức tín dụng phi ngân hàng tiếp 



10 

 

VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

tục gặp khó khăn về khả năng chi trả thì phải báo cáo ngay 

Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng). 

- Điều 21. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng 

2. Trong thời gian tối đa 30 ngày kể từ ngày Thông tư này 

có hiệu lực thi hành, tổ chức tín dụng phi ngân hàng phải 

gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính phương án xử lý 

quy định tại khoản 2 Điều 19 Thông tư này cho Ngân hàng 

Nhà nước (Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng)… 

Điều 23. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức 

tín dụng phi ngân hàng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thông tư này./. 

Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 23 

“Điều 23. Tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng phi ngân hàng chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

Phụ lục 1 

- I. Vốn tự có riêng lẻ: 

(20) (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được mua lại, 

trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau khi thực 

hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo 

quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng) để giám sát; 

- II. Vốn tự có hợp nhất 

(19) (iii) Tổ chức tín dụng phi ngân hàng chỉ được mua lại, 

trả nợ trước thời gian đáo hạn với điều kiện sau khi thực 

hiện vẫn đảm bảo các tỷ lệ, giới hạn bảo đảm an toàn theo 

quy định và báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh 

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 23/2020/TT-NHNN, 

đƣợc sửa đổi, bổ sung bởi Thông tƣ số 

09/2024/TT-NHNN  

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại Mục 20 Phần I và Mục 19 

phần II Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 

23/2020/TT-NHNN, được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 09/2024/TT-NHNN. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

tra, giám sát ngân hàng) để giám sát; 

THÔNG TƢ SỐ 16/2024/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ 

VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ĐỂ 

ĐẢM BẢO TUÂN THỦ QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN 

GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 137 

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG, CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG 

Chƣơng V 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 16/2024/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH VỀ VIỆC XÂY DỰNG VÀ THỰC 

HIỆN LỘ TRÌNH ĐỂ ĐẢM BẢO TUÂN THỦ 

QUY ĐỊNH VỀ GIỚI HẠN GÓP VỐN, MUA 

CỔ PHẦN TẠI KHOẢN 5 ĐIỀU 137 LUẬT 

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG, CÔNG TY CON CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG 

 

Điều 4. Xây dựng lộ trình để tổ chức tín dụng tuân thủ 

các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại điểm 

b khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng  

5. Trường hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức 

tín dụng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu 

tổ chức tín dụng chỉnh sửa, hoàn thiện lộ trình tuân thủ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng 

phải chỉnh sửa, hoàn thành và gửi lộ trình tuân thủ đến 

Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng), cổ đông lớn, thành viên góp vốn liên quan. 

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8
1
 

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại khoản 5 Điều 4; khoản 5 

Điều 5; khoản 5 Điều 6; khoản 2, khoản 3 Điều 7; 

khoản 2 Điều 8. 

  

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

Điều 5. Xây dựng lộ trình của tổ chức tín dụng để công 

ty con của tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về 

giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại điểm a khoản 5 Điều 

                                                 
1
 Không sửa cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 4 Điều 4, khoản 4 Điều 5, khoản 4 Điều 6 do hiện các TCTD đã nộp lộ 

trình tuân thủ khoản 5 Điều 137 Luật Các tổ chức tín dụng cho NHNN. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

137 Luật Các tổ chức tín dụng 

5. Trường hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức 

tín dụng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu 

tổ chức tín dụng chỉnh sửa, hoàn thiện lộ trình tuân thủ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng 

phải chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lộ trình tuân thủ đến 

Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng), công ty con của tổ chức tín dụng, cổ đông, 

thành viên góp vốn liên quan.   

Điều 6. Xây dựng lộ trình của tổ chức tín dụng để công 

ty con của tổ chức tín dụng tuân thủ các quy định về 

giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại điểm b khoản 5 Điều 

137 Luật Các tổ chức tín dụng. 

5. Trường hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức 

tín dụng, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng yêu cầu 

tổ chức tín dụng chỉnh sửa, hoàn thiện lộ trình tuân thủ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của 

Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, tổ chức tín dụng 

phải chỉnh sửa, hoàn thiện và gửi lộ trình tuân thủ đến 

Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng), công ty con của tổ chức tín dụng, cổ đông lớn, 

thành viên góp vốn liên quan. 

Điều 7. Thực hiện lộ trình 

2. Trong thời gian thực hiện lộ trình tuân thủ, trường hợp 

cần thiết, tổ chức tín dụng phối hợp với các tổ chức, cá 

nhân liên quan điều chỉnh biện pháp áp dụng và lộ trình 

thực hiện nhưng phải đảm bảo thời hạn lộ trình tuân thủ tại 

Điều 3 Thông tư này. Tổ chức tín dụng gửi lộ trình tuân 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

thủ được điều chỉnh trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính 

đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ quan Thanh tra, giám 

sát ngân hàng) và công ty con của tổ chức tín dụng, cổ 

đông, cổ đông lớn, thành viên góp vốn của tổ chức tín 

dụng liên quan. 

3. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng theo dõi, giám 

sát việc thực hiện lộ trình tuân thủ của tổ chức tín dụng. 

 

Điều 8. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng 

2. Thực hiện báo cáo định kỳ bằng văn bản giấy, gửi trực 

tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước 

(Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về tình hình 

thực hiện lộ trình của quý trước theo Mẫu báo cáo tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thời gian chốt số 

liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo cáo đến ngày 

14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. Thời hạn gửi báo 

cáo là chậm nhất vào ngày 25 của tháng cuối quý thuộc kỳ 

báo cáo (kỳ báo cáo đầu tiên là báo cáo Quý I năm 2025). 

Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Tổ 

chức tín dụng, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này. 

Điều 14. Sửa đổi, bổ sung Điều 10 

“Điều 10. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, tổ chức tín dụng, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư 

này.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

Phụ lục  

MẪU BÁO CÁO TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN LỘ 
Điều 15. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 16/2024/TT-NHNN
2
 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

                                                 
2
 Không sửa cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng” tại khoản 5 Điều 3 do hiện các TCTD đã nộp lộ trình tuân thủ cho NHNN. 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

TRÌNH TUÂN THỦ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG 

… 

Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân 

hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín 

dụng” tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

16/2024/TT-NHNN. 

 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ SỐ 31/2024/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ PHÂN 

LOẠI TÀI SẢN CÓ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN 

HÀNG THƢƠNG MẠI, TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI 

NGÂN HÀNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC 

NGOÀI, ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƢ SỐ 

37/2025/TT-NHNN 

Chƣơng VI 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 31/2024/TT-NHNN QUY ĐỊNH 

VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ TRONG HOẠT 

ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG, CHI 

NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI, ĐƢỢC 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG BỞI THÔNG TƢ SỐ 

37/2025/TT-NHNN  

 

Điều 14. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nƣớc 

2.Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính đầu mối, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định về chế độ báo cáo 

thống kê việc phân loại nợ, cam kết ngoại bảng, trích lập, 

sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của ngân 

hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng. 

Điều 16. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 

Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền 

tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê”.  

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

 THÔNG TƢ SỐ 52/2024/TT-NHNN QUY ĐỊNH 

VIỆC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CÓ CỔ ĐÔNG, 

CỔ ĐÔNG VÀ NGƢỜI CÓ LIÊN QUAN SỞ HỮU CỔ 

PHẦN VƢỢT TỶ LỆ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 55 CỦA 

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 47/2010/QH12 

ĐÃ ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU 

THEO LUẬT SỐ 17/2017/QH14 XÂY DỰNG VÀ 

THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ĐỂ BẢO ĐẢM TUÂN THỦ 

Chƣơng VII 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 52/2024/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH VIỆC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 

CÓ CỔ ĐÔNG, CỔ ĐÔNG VÀ NGƢỜI CÓ 

LIÊN QUAN SỞ HỮU CỔ PHẦN VƢỢT TỶ 

LỆ QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 55 CỦA LUẬT 

CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 47/2010/QH12 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

CÁC QUY ĐỊNH TẠI LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN 

DỤNG SỐ 32/2024/QH15 

ĐÃ ĐƢỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ 

ĐIỀU THEO LUẬT SỐ 17/2017/QH14 XÂY 

DỰNG VÀ THỰC HIỆN LỘ TRÌNH ĐỂ BẢO 

ĐẢM TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH TẠI 

LUẬT CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG SỐ 

32/2024/QH15 

Điều 3. Xây dựng lộ trình tuân thủ 

6. Trường hợp để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân 

hàng thương mại, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng 

yêu cầu ngân hàng thương mại chỉnh sửa, hoàn thiện lộ 

trình tuân thủ. Trong thời hạn yêu cầu của Cơ quan Thanh 

tra, giám sát ngân hàng, ngân hàng thương mại phải phối 

hợp với cổ đông, cổ đông và người có liên quan chỉnh sửa, 

hoàn thiện và gửi lộ trình tuân thủ trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính đến các đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 

này. 

Điều 17. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của 

Điều 3, Điều 5 và Điều 7 

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại khoản 6 Điều 3; khoản 2 

Điều 5 và tên Điều 7.  

 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

Điều 5. Trách nhiệm của ngân hàng thƣơng mại 
2. Thực hiện báo cáo tình hình thực hiện lộ trình tuân thủ 

định kỳ hàng quý bằng văn bản giấy, gửi trực tiếp hoặc 

qua dịch vụ bưu chính đến Ngân hàng Nhà nước (qua Cơ 

quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) theo Mẫu Báo cáo 

Tình hình thực hiện lộ trình tuân thủ của ngân hàng thương 

mại tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. Thời 

gian chốt số liệu tính từ ngày 15 của tháng trước kỳ báo 

cáo đến ngày 14 của tháng cuối quý thuộc kỳ báo cáo. 

Thời hạn gửi báo cáo là chậm nhất vào ngày 25 của tháng 

cuối quý thuộc kỳ báo cáo (kỳ báo cáo đầu tiên là báo cáo 

Quý III năm 2025). 

Điều 7. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

ngân hàng 

 

Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, ngân 

hàng thương mại, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./. 

Điều 18. Sửa đổi, bổ sung Điều 9 

“Điều 9. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà 

nước, ngân hàng thương mại, tổ chức và cá nhân 

có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thông tư này./.” 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

Phụ lục  

  

MẪU BÁO CÁO TÌNH  HÌNH THỰC HIỆN LỘ 

TRÌNH TUÂN THỦ CỦA NGÂN  HÀNG THƢƠNG 

MẠI 

… 

Kính gửi : Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

(Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) 

Điều 19. Sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 52/2024/TT-NHNN 

Thay thế cụm từ “Cơ quan Thanh tra, giám sát 

ngân hàng” bằng cụm từ “Cục Quản lý, giám sát 

tổ chức tín dụng” tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 52/2024/TT-NHNN. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị.  

THÔNG TƢ SỐ 14/2025/TT-NHNN QUY ĐỊNH TỶ 

LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG 

THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƢỚC 

NGOÀI 

Chƣơng VIII 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 14/2025/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH TỶ LỆ AN TOÀN VỐN ĐỐI VỚI 

NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI, CHI NHÁNH 

NGÂN HÀNG NƢỚC NGOÀI 

 

Điều 80. Trách nhiệm của đơn vị khác thuộc Ngân 

hàng Nhà nƣớc 

1. Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính trình 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn báo cáo thống 

kê về tỷ lệ an toàn vốn quy định tại Thông tư này. 

Điều 20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 80 

Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định 

tiền tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống 

kê”. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ SỐ 31/2025/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CON, CÔNG TY 

LIÊN KẾT CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRONG 

LĨNH VỰC QUẢN LÝ NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN 

Chƣơng IX 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 31/2025/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 

CON, CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA TỔ CHỨC 

TÍN DỤNG TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ 

NỢ VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN 

 

Điều 13. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nƣớc 

4. Vụ Tín dụng các ngành kinh t  có trách nhiệm theo d i, 

tổng hợp tình hình thực hiện hoạt động mua, bán nợ của tổ 

chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm 

cả tình hình thực hiện hoạt động mua, bán nợ của công ty 

quản lý nợ của tổ chức tín dụng. 

Điều 21. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 

Thay thế cụm từ “Vụ Tín dụng các ngành kinh tế” 

bằng cụm từ “Vụ Tín dụng”. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ 55/2025/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ CẤP 

ĐỔI GIẤY PHÉP, CẤP BỔ SUNG NỘI DUNG HOẠT 

ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP VÀ TỔ CHỨC, HOẠT 

ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN 

HÀNG 

Chƣơng X 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ 55/2025/TT-NHNN QUY ĐỊNH 

VỀ CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP, CẤP BỔ SUNG 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀO GIẤY PHÉP 

VÀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ 

CHỨC TÍN DỤNG PHI NGÂN HÀNG 

 

Điều 17. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nƣớc 

3. Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính: 

Làm đầu mối xây dựng, hướng dẫn thực hiện chế độ báo 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 

Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định 

tiền tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống 

kê”.  

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

cáo thống kê các hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân 

hàng theo quy định tại Thông tư này. 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

THÔNG TƢ SỐ 68/2025/TT-NHNN QUY ĐỊNH VỀ 

PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ VÀ CAM KẾT NGOẠI 

BẢNG CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

Chƣơng XI 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ SỐ 68/2025/TT-NHNN QUY 

ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI TÀI SẢN CÓ VÀ 

CAM KẾT NGOẠI BẢNG CỦA NGÂN 

HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 

 

Điều 13. Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng 

4. Phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài 

chính xây dựng mẫu biểu báo cáo thống kê về phân loại nợ 

và cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự phòng để 

xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

Điều 23. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 13 và 

Điều 14 

Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định 

tiền tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, thống 

kê”.   

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 
Điều 14. Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính 

Vụ Dự báo, thống kê - Ổn định tiền tệ, tài chính đầu mối, 

phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Thống đốc 

Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn báo cáo thống kê về phân 

loại nợ và cam kết ngoại bảng, trích lập và sử dụng dự 

phòng để xử lý rủi ro của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. 

 

THÔNG TƢ 01/2026/TT-NHNN QUY ĐỊNH VIỆC 

CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ 

NƢỚC VIỆT NAM VÀ BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT 

NAM 

Chƣơng XII 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 

THÔNG TƢ 01/2026/TT-NHNN QUY ĐỊNH 

VIỆC CUNG CẤP THÔNG TIN GIỮA NGÂN 

HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM VÀ BẢO 

HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM  
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VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH 

DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM 

 PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
THUYẾT MINH 

- Điều 10. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng 

Nhà nƣớc 
2. Trách nhiệm của Cục Công nghệ thông tin 

đ) Chủ trì xây dựng, phối hợp với Vụ Dự báo, thống kê - 

Ổn định tiền tệ, tài chính và các đơn vị liên quan hướng 

dẫn các quy định về tên, cấu trúc file dữ liệu của báo cáo 

điện tử và hướng dẫn Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam lập, gửi 

mẫu biểu báo cáo điện tử qua hệ thống báo cáo để thực 

hiện Thông tư này, Quyết định của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước về danh mục, chỉ tiêu thông tin, báo cáo giữa 

Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; 

- Điều 11. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh khu vực 

5. Phối hợp với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chi nhánh 

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam xử lý các vướng mắc liên 

quan đến trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 

khu vực trong việc thực hiện Luật Bảo hiểm tiền gửi, 

Thông tư này, Quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà 

nước về danh mục, chỉ tiêu thông tin, báo cáo giữa Ngân 

hàng Nhà nước và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam. 

- Điều 12. Trách nhiệm của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam 

5. Chỉ đạo chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi xây dựng, thực 

hiện cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin với Ngân hàng 

Nhà nước chi nhánh khu vực. 

- Điều 13. Trách nhiệm của chi nhánh Bảo hiểm tiền 

gửi Việt Nam 
1. Cung cấp thông tin về các tổ chức tham gia bảo hiểm 

tiền gửi trên địa bàn quản lý cho Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh khu vực theo quy định tại Thông tư này, Quyết định 

Điều 24. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản 

của Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 

1. Thay thế cụm từ “Vụ Dự báo, thống kê - Ổn 

định tiền tệ, tài chính” bằng cụm từ “Vụ Dự báo, 

thống kê” tại điểm đ khoản 2 Điều 10. 

2. Thay thế cụm từ “Ngân hàng Nhà nước chi 

nhánh khu vực” bằng cụm từ “Ngân hàng Nhà 

nước Khu vực” tại tên Điều 11, khoản 5 Điều 11, 

khoản 5 Điều 12 và Điều 13. 

Để phù hợp với cơ cấu tổ chức 

bộ máy NHNN quy định tại 

Nghị định 26/2025/NĐ-CP, 

được sửa đổi, bổ sung bởi 

198/2026/NĐ-CP và chức 

năng, nhiệm vụ của các đơn 

vị. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bao-hiem/Luat-Bao-hiem-tien-gui-2025-so-111-2025-QH15-667663.aspx
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của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về danh mục, chỉ tiêu 

thông tin, báo cáo giữa Ngân hàng Nhà nước và Bảo hiểm 

tiền gửi Việt Nam. 

2. Xây dựng, thực hiện cơ chế phối hợp, cung cấp thông 

tin với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực tại địa bàn. 

3. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 

tại địa bàn trong việc xử lý tổ chức tín dụng được can thiệp 

sớm, được kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. 

4. Bảo quản, lưu trữ, cung cấp số liệu và báo cáo Ngân 

hàng Nhà nước chi nhánh khu vực theo quy định của pháp 

luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

 Chƣơng XIII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

 Điều 25. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày        

tháng     năm 2026.  

 

 Điều 26. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước 

Việt Nam, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chịu 

trách nhiệm thực hiện Thông tư này./. 

 

 


